                                                                                     THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I –  KHỐI SÁNG

                        NĂM HỌC: 2023– 2024  Lần 3  (Áp dụng từ ngày 06/11/2023) 
	Thứ


	Tiết
	12/1
	12/2
	12/3
	12/4
	12/5
	11/1
	11/2
	11/3
	11/4

	
	
	 Tiền
	Diễm
	   Oanh
	    Bình
	Lanh
	  Đoan
	Hiền
	Nhàn
	Vi

	Thứ 2
	1
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC

	
	2
	Toán
	AV
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	AV
	Tin

	
	3
	Toán
	AV
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	AV
	Tin

	
	4
	AV
	Toán
	AV
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Tin
	Văn

	
	5
	AV
	Toán
	AV
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Tin
	Văn

	Thứ 3
	1
	Văn
	Hóa
	      CD
	AV
	Sử
	Địa
	GDKT&PL
	Toán
	AV

	
	2
	CD
	Hóa
	Lý
	Sử
	AV
	GDKT&PL
	Địa
	Toán
	AV

	
	3
	Hóa
	Sử
	Văn
	CD
	AV
	Sử
	AV
	Địa
	Toán

	
	4
	Sử
	Lý
	Văn
	Lý
	CD
	AV
	AV
	CNNN
	Toán

	
	5
	Lý
	CD
	Sử
	Tin
	Lý
	AV
	Sử
	CNNN
	Địa

	Thứ 4
	1
	Toán
	Văn
	Toán
	AV
	AV
	Tin
	Tin
	Sử
	CNNN

	
	2
	Toán
	Văn
	Toán
	AV
	Hóa
	Tin
	Toán
	Sử
	Địa

	
	3
	Tin
	Toán
	Hóa
	Toán
	Tin
	Toán
	Địa
	Văn
	Sử

	
	4
	
	Toán
	Hóa
	Hóa
	Toán
	Địa
	CNNN
	Văn
	Sử

	
	5
	
	
	
	
	
	CNNN
	Sử
	GDKT&PL
	          Văn

	Thứ 5
	1
	Hóa
	Tin
	Địa
	Lý
	Toán
	
	
	
	

	
	2
	Hóa
	Văn
	Lý
	Địa
	Toán
	
	
	
	

	
	3
	Văn
	Hóa
	AV
	Văn
	Địa
	
	
	
	

	
	4
	Văn
	AV
	Tin
	Văn
	Lý
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	         
	
	
	
	
	

	Thứ 6
	1
	Toán
	CN
	Hóa
	Sinh
	Sử
	GDKT&PL
	AV
	GDKT&PL
	CNNN

	
	2
	Sử
	Toán
	Toán
	CN
	Sinh
	Sử
	Địa
	AV
	GDKT&PL

	
	3
	Lý
	Sinh
	Sử
	Toán
	CN
	AV
	CNNN
	Sử
	GDKT&PL

	
	4
	CN
	Sử
	Sinh
	Toán
	AV( PĐ)
	Văn
	GDKT&PL
	Địa
	AV

	
	5
	Sinh
	Lý
	CN
	Sử
	AV( PĐ)
	CNNN
	Tin
	Địa
	Sử

	Thứ 7
	1
	AV
	AV( PĐ)
	Văn
	Hóa
	Văn
	Sử
	Văn
	Văn
	Địa

	
	2
	AV( PĐ)
	AV( PĐ)
	Văn
	Hóa
	Văn
	Địa
	Văn
	Văn
	Toán

	
	3
	Địa
	Văn
	AV( PĐ)
	AV( PĐ)
	Hóa
	Văn
	Sử
	Toán
	Văn

	
	4
	Văn
	Địa
	AV( PĐ)
	AV( PĐ)
	Hóa
	HĐTN-HN
	HĐTN-HN
	HĐTN-HN
	HĐTN-HN

	
	5
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	HĐTN-HN
	HĐTN-HN
	HĐTN-HN
	HĐTN-HN


